
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Địa chỉ Tổ dân 
phố

Khu 
phố

A PHƯỜNG 5
1 Nguyễn Minh Trí 01/03/2013 259/21 Nguyễn Tri Phương 1 1
2 Châu Thục Nguyên 26/09/2013 x 259/17 Nguyễn Tri Phương 1 1
3 Lê Trần Bảo Khang /2013 294/9 Nguyễn Chí Thanh 2 1
4 Lê Nguyễn Minh Khang /2013 296 L1/1 Nguyễn Chí Thanh 3 1
5 Phan Mạch Thanh Phong 05/02/2013 25 Nguyễn Tiểu La 4 1
6 Hứa Nguyễn Khánh An 27/03/2013 x 318 Nguyễn Chí Thanh 5 1
7 Phạm Đức Hiếu 08/01/2013 342 Nguyễn Chí Thanh 5 1
8 Trần Tổ Bá Khoa 21/12/2013 107/4/1 Đào Duy Từ 7 1
9 Trịnh Bảo Trâm Anh 17/01/2013 x 30 Ngô Quyền 7 1

10 Nguyễn Hà Đức Tuấn 22/01/2013 23 Đào Duy Từ 8 1
11 La Khải Hào 30/01/2013 43 Đào Duy Từ 8 1
12 Lay Quốc Oai 07/04/2013 55 Đào Duy Từ 8 1
13 Võ Tá Gia Khang 21/01/2013 59/1 Đào Duy Từ 8 1
14 Hoàng Kim Yến 20/02/2013 x 473/4 Hòa Hảo 9 2
15 Trịnh Nguyễn Mai Nghi 31/07/2013 x 473/5 Hòa Hảo 9 2
16 Đinh Hoàng Kim Xuân 21/02/2013 x 54/15 Ngô Quyền 10 2
17 Giang Bảo Ngọc 20/01/2013 x 457/14 Hòa Hảo 11 2
18 Nguyễn Vũ Vân Anh 15/10/2013 x 457/18 Hòa Hảo 11 2
19 Lâm Kỳ Minh 28/02/2013 439/14 HH 12 2
20 Trần Linh Đan 27/03/2013 x 439/8 HH 12 2
21 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 07/02/2013 419 HH 12 2
22 Nguyễn Tấn Phúc 07/03/2013 429 HH 12 2
23 Vương Bách Kiện 19/07/2013 439/ 20 HH 12 2
24 Từ Bảo Nhi 02/08/2013 x 409/22 HH 13 2
25 Huỳnh Vĩnh Phát 07/03/2013 415 C HH 13 2
26 Nguyễn Lý Bình 22/09/2013 494/34 HH 13 2
27 Phan Quang Duy 26/04/2013 395/30 HH 14 2
28 Nguyễn Vy Thảo 26/02/2013 x 367/3 Hòa Hảo 15 2
29 Hồng Chí Vỹ 16/12/2013 295/34 Nguyễn Tri Phương 15 2
30 Nguyễn Lâm Quế Chi 05/02/2013 x 295/25 NTP 16 2
31 Lương Minh Long 15/06/2013 351/3 Hòa Hảo 16 2
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32 Mai Phạm Quỳnh Hoa 07/10/2013 x 465/27 Hòa Hảo 19 2
33 Trần Xuân Mai 19/01/2013 x 465/9-11 Hòa Hảo 19 2
34 Lê Minh Huy 05/08/2013 465/24 Hòa Hảo 19 2
35 Lý Hoàng Nam 10/08/2013 138/18 Ngô Quyền 20 3
36 Nguyễn Bá Khương 03/11/2013 478/31 Hòa Hảo 20 3
37 Phạm Thị Lan Thanh 20/03/2013 x 478/44 HH 21 3
38 Nguyễn Huỳnh Phú Quang 06/11/2013 478/7 HH 21 3
39 Võ Hoàng Long 01/10/2013 125/17 NTL 22 3
40 Lưu Hào Phong 31/05/2013 436/15 HH 23 3
41 Nguyễn Mạnh Hưng 03/08/2013 103/13 Nguyễn Tiểu La 23 3
42 Hà Tín Thành /2013 450/36 Hòa Hảo 23 3
43 Lu Quốc Vinh 15/12/2013 103 Nguyễn Tiểu La 24 3
44 Nguyễn Chí Hào 27/03/2013 117 Nguyễn Tiểu La 24 3
45 Châu Sở Hân 01/10/2013 x 436/24 Hòa Hảo 24 3
46 Trương Gia Hân 23/04/2013 x 153/5 NTL 25 3
47 Phạm Bảo Ân 24/05/2013 x 343/19 VV 25 3
48 Bành Duy Khang 20/12/2013 343/33 VV 25 3
49 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 15/09/2013 x 343/3 Vĩnh Viễn 26 3
50 Lê Khôi Nguyên 22/12/2013 343/13 Vĩnh Viễn 26 3
51 Đoàn Thiên Bảo 11/01/2013 355/7 Vĩnh Viễn 26 3
52 Lý Quốc Minh 11/12/2013 339 Vĩnh Viễn 26 3
53 Huỳnh Phụng Nhi 24/08/2013 x 98 NQ 27 3
54 Nguyễn Huỳnh Khánh Tuyền 28/08/2013 x 494/25 HH 27 3
55 Lương Phi Vân 09/01/2013 x 126 NQ 27 3
56 Trần Mỹ Vân 01/05/2013 x 100 NTL 27 4
57 Nguyễn Huỳnh Anh Thy 20/03/2013 x 307/46 VV 28 4
58 Tôn Nữ Thiên Thanh 30/08/2013 x 307/52 VV 28 4
59 Hồ Gia Lân 24/12/2013 409/11 VV 29 3
60 Trần Bảo Như 06/10/2013 x 307/8 VV 29 4
61 Trương Khả Vy 07/05/2013 x 321/13 VV 29 4
62 Nguyễn Vũ Minh Anh 28/08/2013 x 321/13 VV 29 4
63 Trần Như Ý 08/08/2013 x 160 NTL 29 4
64 Huỳnh Kim Điền 18/02/2013 303 VV 30 4
65 Từ Ngọc Anh 02/12/2013 x 369 VV 31 3
66 Đặng Gia Hân 20/05/2013 x 289/22 VV 31 4
67 Từ Khả Hân 20/05/2013 x 377/32 NTP 31 4
68 Lê Kim Khánh 07/09/2013 289/8 VV 31 4
69 Lâm Gia Hân 27/09/2013 x 279/4 VV 31 4
70 Lâm Khả Hân 27/09/2013 x 279/4 VV 31 4



71 Võ Kim Phụng 03/05/2013 x 153/21 Nguyễn Tiểu La 32 3
72 Nguyễn Kim Anh 07/05/2013 x 355/22 Vĩnh Viễn 32 3
73 Nguyễn Trần Hoàng Phúc 19/12/2013 355/28 Vĩnh Viễn 32 3
74 Nguyễn Ngọc Huệ 31/08/2013 x 153/25/14 Nguyễn Tiểu La 32 3
75 Huỳnh Thiên Hân 17/12/2013 x 153/25/15 Nguyễn Tiểu La 32 3
76 Hà Kiến Huy 28/07/2013 153/17 Nguyễn Tiểu La 32 3
77 Ngô Dương Bảo Trọng 03/07/2013 297/27 VV 33 4
78 Trần Phương Lam 30/06/2013 x 416/28 HH 33 4
79 Đàm Trấn Kiệt 20/07/2013 297/33 VV 33 4
80 Dư Bội Châu 08/06/2013 x 297/45 VV 33 4
81 Nguyễn Hoàng Kim Long 23/08/2013 297/21 VV 33 4
82 Huỳnh Quế Trâm 20/09/2013 x 297/41 VV 33 4
83 Trần Ngọc Như Ý /2013 x 464/29 Hòa Hảo 33 3
84 Văn Vĩ Hào /2013 450/3 Hòa Hảo 34 3
85 Nguyễn Gia Bảo /2013 450/11 Hòa Hảo 34 3
86 Phùng Gia Mẫn 01/07/2013 x 359 Nguyễn Tri Phương 35 4
87 Trương Minh Châu 02/05/2013 x 269/35 Vĩnh Viễn 35 4
88 Dương Ngọc Huỳnh Anh 15/10/2013 x 370/17 Hòa Hảo 35 4
89 Lâm Quý Sơn 17/09/2013 353 Nguyễn Tri Phương 35 4
90 Hoàng Lê K Vi /2013 x 386/14 Hòa Hảo 37 4
91 Võ Đăng Khôi 17/10/2013 343/11 Nguyễn Tri Phương 38 4
92 Ngô Gia Kiện /2013 356/4 Hòa Hảo 38 4
93 Huỳnh Phú Trọng 01/04/2013 395/31 HH 39 2
94 Phan Bội Nhi 15/03/2013 x 395/22 HH 39 2
95 Mạc Vĩnh Hào 19/06/2013 395/4 VV 39 2
96 Nguyễn Thanh Ngọc 25/12/2013 x 377/25 HH 39 4
97 Nguyễn Vy Thảo 26/02/2013 x 367/3 HH 40 2
98 Võ Trí Lâm 01/07/2013 365 HH 40 2
99 Lâm Gia Hân 27/09/2013 x 279/4 Vĩnh Viễn 41 4
100 Lâm Khả Hân 27/09/2013 x 279/4 Vĩnh Viễn 41 4
101 Đặng Ngọc Huệ 26/11/2013 x 377/26 Nguyễn Tri Phương 41 4
102 Từ Khả Hân 20/05/2013 x 377/32 Nguyễn Tri Phương 41 4
103 Lê Kim Khánh 07/09/2013 x 289/8 Vĩnh Viễn 41 4
104 Lâm Bảo Châu /2013 x 377/20 Nguyễn Tri Phương 41 4
105 Huỳnh Kim Điền 18/02/2013 303 Vĩnh Viễn 42 4
106 Tô Bảo Tâm 10/11/2013 x 116/3 Nguyễn Tiểu La 44 4
107 Nguyễn Huỳnh Anh Thy 20/03/2013 x 307/46 Vĩnh Viễn 44 4
108 Tôn Nữ Thiên Thanh 30/08/2013 x 307/52 Vĩnh Viễn 44 4
109 Ngô Phạm Gia Vy 16/10/2013 x 307/44 Vĩnh Viễn 44 4



110 Lý Châu Hải Lâm /2013 416/44 Hòa Hảo 46 4
111 Đầm Trấn Kiệt /2013 297/33 Vĩnh Viễn 46 4
112 Trần Minh Quân /2013 402/22 Hòa Hảo 46 4
B PHƯỜNG 8
1 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 2013 X 518 Bà Hạt 12 2

2 NGUYỄN THIÊN PHƯỚC 2013 522 Bà Hạt 12 2

3 LÊ PHÚC NGUYÊN 2013 550 Bà Hạt 12 2

4 NGUYỄN VŨ ANH TÀI 6/3/2013 286 Ngô Quyền 12 2

5 VÕ ĐĂNG NGYÊN ANH 2013  504/16/18 Bà Hạt 12 2

6 PHẠM THANH PHƯƠNG 05/04/2013 X 454 Bà Hạt 14 2

7 NGUYỄN TRẦN QUANG THÁI 01/10/2013 14 2

8 HUỲNH QUỐC BẢO 2013 504/26 Nguyễn Tiểu La 15 2

9 PHẠM GIA KHANG 01/12/2013 289/3 Nguyễn Tiểu La 15 2

10 TRẦN GIA HUY 2013 300 Ngô Quyền 16 2

11 TRẦN GIA NGỌC 2013 X 504/17/19 Bà Hạt 16 2

12 LÊ QUỐC BẢO 2013 504/19 Bà Hạt 16 2

13 NGUYỄN TƯỜNG GIANG 21/12/2013 329/11 Nguyễn Tiểu La 18 2

14 ĐÀO KHÁNH NGỌC 11/07/2013 X 289/12 Nguyễn Tiểu La 18 2

15 TRẦN TRUNG KIÊN 07/09/2013 613/31 Nguyễn Tiểu La 18 2

16 DƯƠNG MINH TRÍ 30/01/2013 301/19 Nguyễn Tiểu La 18 2

17 VĂN HUỆ MẪN 29/08/2013 X 301/14 Nguyễn Tiểu La 19 2

18 LÊ BẢO PHÚC 2013 329/1/2 Nguyễn Tiểu La 19 2

19 NGUYỄN ANH KIỆT 13/07/2013 329/1/5 Nguyễn Tiểu La 19 2

20 LÊ NGUYỄN KHÁNH MINH 15/07/2013 329/1/17 Nguyễn Tiểu La 19 2

21 LÝ THÀNH DANH 26/09/2013 565 đường 3/2 21 2

22 TRẦN MINH KHÔI 18/05/2013 561 Bis đường 3/2 21 2

23 VÕ PHAN THANH LAM 09/09/2013 X 535//16 Bis Nguyễn Tri Phương 21 2

24 NGUYỄN THÁI KHANG 17/03/2013 272/16 Nguyễn Tiểu La 21 2

25 NGUYỄN NGỌC HÂN 14/03/2013 X 272/34 Nguyễn Tiểu La 21 2

26 NGUYỄN GIA LINH 15/04/2015 X 272/6 Nguyễn Tiểu La 21 2

27 KHƯU HẠO 02/02/2013 545A Đường 3 Tháng 2 22 2

28 TRÀ MINH TUẤN 22/01/2013 268/5 Nguyễn Tiểu La 23 2

29 BÙI NGUYỄN KHÁNH LINH 2013 X 268/17 Nguyễn Tiểu La 23 2

30 LÂM PHƯƠNG NGHI 03/12/2013 X 268/32 Nguyễn Tiểu La 23 2

31 ĐỖ PHÚ HÀO 30/04/2013 256/43 Nguyễn Tiểu La 24 2

32 NGUYỄN NGÔ NGỌC TRÂN 20/10/2013 X 256/23 Nguyễn Tiểu La 24 2

33 ĐỖ NGUYỄN VŨ XUÂN MAI 07/08/2014 X 412- Bà Hạt, phường 8, quận 10 26 2

Cộng 33 em

Phường 5:             112 em



Phường 8:               33 em
Tổng cộng:           145 em


	Nguyễn Chí Thanh (P.5-P.8)

